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TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum

            Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, Kỳ họp bất thường
Căn cứ Luật Ban hành văn bản pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Đề án) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 4392-CV/VPTU ngày 09 tháng 4 năm 2019 về việc triển khai các giải pháp nhằm hạn chế “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nghiên cứu, triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng từ nguồn vốn của địa phương(
) (trong đó, có mở rộng đối tượng cho vay theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 412-TB/VPTU ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Tỉnh ủy).

Trước tình hình hoạt động “tín dụng đen” ngày càng diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ(
) và căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020(
), Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh (tại Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Theo khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định “Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của địa phương”. Theo điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định Hội đồng nhân dân quyết định “Các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”. Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác quy định “Đối tượng cho vay theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (sau đây viết tắt là Nghị định số 78/2002/NĐ-CP) và một số đối tượng chính sách khác tại địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định (nếu có)”.
Do đó, để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh thì việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án nêu trên là thật sự cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích: Nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2019. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết: Đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYÊT

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Đề án tại Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2019. Đồng thời, chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến Ngân hàng Chính xã hội Việt Nam tại Văn bản số 1289/UBND-KTTH ngày 29 tháng 5 năm 2019(
) và lấy ý kiến Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để hoàn chỉnh, bổ sung Đề án tại Văn bản số 1862/UBND-KTTH ngày 25 tháng 7 năm 2019(
).
Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chủ trì xây dựng báo cáo thực trạng các Chương trình tín dụng hiện hành tại Ngân hàng Chính sách xã hội; xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết; đồng thời, ban hành Quyết định thông qua các chính sách trong Đề án tại Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết, gửi lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và từng thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ 9 tại Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019. Sau khi tiếp thu ý kiến của Tổ đại biểu và thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 9, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thông qua trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp bất thường năm 2019 (lần 3).

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT: Gồm có 02 Điều, cụ thể như sau:
Điều 1. Thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum với những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi thực hiện: Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh Kon Tum. 

2. Đối tượng vay vốn: Hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ, hộ mới thoát nghèo gặp khó khăn đột xuất về tài chính do ốm đau, bệnh tật phải điều trị dài ngày; tai nạn đột xuất; thiên tai, hỏa hoạn làm nhà cửa, tài sản, phương tiện đi lại bị hư hỏng cần khắc phục ngay (kể cả trường hợp đang còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội); để kinh doanh, buôn bán nhỏ (chưa vay vốn các Chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội), có nhu cầu vay vốn để ổn định cuộc sống với lý do chính đáng, hợp pháp.

3. Mục đích sử dụng vốn vay:  

- Chi phí khám, chữa bệnh cho thành viên trong hộ gia đình.

- Chi phí sửa chữa lại nhà ở, mua sắm hoặc sửa chữa tài sản hư hại, mất mát do: Thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc nguyên nhân khách quan khác.
- Để kinh doanh, buôn bán nhỏ.

4. Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và lãi suất nợ quá hạn: 

- Mức cho vay: Do Ngân hàng Chính sách xã hội và người vay thỏa thuận theo nhu cầu, khả năng nguồn vốn để cho vay phù hợp nhưng tối đa không quá 30.000.000 đồng/hộ/cá nhân (mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân đại diện vay vốn).

- Thời hạn cho vay: Theo thỏa thuận giữa Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay với người vay vốn phù hợp với khả năng trả nợ và mục đích sử dụng vốn vay nhưng tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày nhận tiền vay. Trường hợp đến hạn trả nợ, nếu người vay vốn gặp khó khăn về tài chính do nguyên nhân khách quan chưa trả được nợ thì được Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay xem xét cho gia hạn nợ, thời hạn gia hạn nợ tối đa bằng một nửa thời hạn cho vay nhưng không quá 12 tháng.

- Lãi suất cho vay 7,92%/năm (0,66%/tháng) và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. 

5. Nguồn vốn cho vay: Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện để cho vay do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (đối với ngân sách cấp tỉnh), Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định (đối với ngân sách cấp huyện).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

V. NỘI DUNG KIẾN NGHỊ KHÁC

Thôn trưởng đóng vai trò quan trọng trong công tác cho vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Tuy nhiên, hiện nay theo quy định Trung ương chỉ quy định trích tiền lãi thu được để chi dịch vụ ủy thác cho các hội, đoàn thể các cấp mà chưa có chức danh Thôn trưởng. Do đó, để đảm bảo tính công bằng, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức trích tiền lãi thu được trong Đề án; trong đó, phần trích cho Hội cấp Trung ương được chuyển qua chi thù lao cho Thôn trưởng để thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra điều kiện được vay vốn, cụ thể:

- Đối với nguồn vốn ủy thác ngân sách cấp tỉnh: 2,5%/tổng số trích cho hội nhận ủy thác.   
- Đối với nguồn vốn ủy thác ngân sách cấp huyện: 07%/tổng số trích cho hội nhận ủy thác.
(Tài liệu gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết; (2) Báo cáo thuyết minh các nội dung điều chỉnh Đề án; (3) Dự thảo Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh và các tài liệu khác có liên quan).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp bất thường xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:




- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Các sở: Tài chính; Tư pháp; LĐTB&XH;
- Chi nhánh NHCSXH tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH);
- Lưu VT, KTTH4.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Ngọc Tuấn


(�) Tại Văn bản số 867/UBND-KTTH ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


(�) Tại tiết a điểm 10 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.


(�) Tại khoản 2 Điều 2 Quy chế có quy định: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng về quan điểm và nội dung cơ bản của một số chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến đường lối, chính sách mới, quan trọng (gồm những chủ trương, chính sách mới, quan trọng áp dụng trên địa bàn tỉnh chưa có quy định của Trung ương hoặc Trung ương đã có chủ trương chung, địa phương phải cụ thể hóa vào tình hình thực tế hoặc Trung ương mới có quy định khung, địa phương phải ban hành định mức cụ thể) về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại.


(�) Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã hướng dẫn Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc xây dựng chính sách cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh.


(�) Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Văn bản số 9837/BTC-TCNH ngày 20 tháng 8 năm 2019; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến tại Văn bản số 7321/NHNN-TD ngày 17 tháng 9 năm 2019.
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